	TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG HÀ 
	                    Năm học 2020 - 2021


THỜI KHÓA BIỂU HỌC 2 BUỔI / NGÀY KHỐI 5
(Áp dụng từ  ngày 7 tháng 9 năm 2020)
	LỚP
	Tiết
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	5A

  Biên
28 tiết/ tuần
	Sáng
	1
	HOẠT ĐỘNG TT
	TẬP ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	THỂ DỤC – Phương
	TOÁN
	THỂ DỤC – Phương
	TOÁN

	
	
	
	

	
	
	3
	TOÁN
	TIẾNG ANH - Huệ
	TIẾNG ANH - Huệ
	TOÁN
	LUYỆN TỪ &CÂU

	
	
	4
	MĨ THUẬT - Loan
	TOÁN
	KHOA HỌC
	TIN HỌC – Kỳ
	ĐỊA LÍ

	
	
	5
	ĐỌC SÁCH
	LUYỆN TỪ &CÂU
	KỂ CHUYỆN 
	
	

	
	Chiều
	1
	KHOA HỌC
	ĐẠO ĐỨC-TG
	HOẠT ĐỘNG TT
	KĨ THUẬT
	HƯỚNG DẪN HỌC 

	
	
	2
	HƯỚNG DẪN HỌC
	LỊCH SỬ
	ÂM NHẠC – Bích
	TIẾNG ANH PN - Huệ
	HOẠT ĐỘNG TT

	
	
	
	

	
	
	3
	TIẾNG ANH - NN
	HƯỚNG DẪN HỌC
	HƯỚNG DẪN HỌC
	HƯỚNG DẪN HỌC
	SHCM

	5B

  Lan
28 tiết/ tuần
	Sáng
	1
	HOẠT ĐỘNG TT
	TẬP ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	TOÁN
	TIẾNG ANH - Huệ
	TOÁN
	TIN HỌC – Kỳ

	
	
	

	
	
	3
	TOÁN
	THỂ DỤC – Phương 
	TOÁN
	THỂ DỤC – Phương 
	ĐẠO ĐỨC-TG

	
	
	4
	LỊCH SỬ-TG
	TIẾNG ANH - Huệ
	KHOA HỌC
	LUYỆN TỪ &CÂU
	TOÁN

	
	
	5
	ĐỊA LÍ-TG
	LUYỆN TỪ &CÂU
	ĐỌC SÁCH
	
	

	
	Chiều
	1
	HƯỚNG DẪN HỌC
	KHOA HỌC
	KĨ THUẬT-TG
	HOẠT ĐỘNG TT
	HƯỚNG DẪN HỌC 

	
	
	2
	TIẾNG ANH - NN
	KỂ CHUYỆN
	HƯỚNG DẪN HỌC
	HƯỚNG DẪN HỌC
	HOẠT ĐỘNG TT

	
	
	

	
	
	3
	MĨ THUẬT - Loan
	HƯỚNG DẪN HỌC
	ÂM NHẠC – Bích
	TIẾNG ANH PN - Huệ
	SHCM

	5C
   Lý
28 tiết/ tuần
	Sáng
	1
	HOẠT ĐỘNG TT
	THỂ DỤC – Phương 
	TIẾNG ANH - Huệ
	THỂ DỤC – Phương 
	TIN HỌC – Kỳ 

	
	
	2
	TẬP ĐỌC
	TẬP ĐỌC
	TẬP LÀM VĂN
	CHÍNH TẢ
	TẬP LÀM VĂN

	
	
	

	
	
	3
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN
	TOÁN

	
	
	4
	KHOA HỌC
	LUYỆN TỪ &CÂU
	KHOA HỌC
	LUYỆN TỪ &CÂU
	KỂ CHUYỆN

	
	
	5
	MĨ THUẬT - Loan
	TIẾNG ANH - Huệ
	ĐỊA LÍ
	
	

	
	Chiều
	1
	TIẾNG ANH - NN
	LỊCH SỬ
	ÂM NHẠC – Bích
	TIẾNG ANH PN - Huệ
	HƯỚNG DẪN HỌC 

	
	
	2
	HƯỚNG DẪN HỌC
	HƯỚNG DẪN HỌC
	HOẠT ĐỘNG TT
	KĨ THUẬT
	HOẠT ĐỘNG TT

	
	
	

	
	
	3
	ĐỌC SÁCH
	ĐẠO ĐỨC-TG
	HƯỚNG DẪN HỌC
	HƯỚNG DẪN HỌC
	SHCM


